BẢNG GIÁ NHÀ XE VẬN CHUYỂN HÀNG GHÉP ĐI SÀI GÒN

Bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo, giá cước sẽ thay đổi theo biến động của thị trường, tính đến năm 2022 giá cước của nhà xe vận chuyển hàng ghép đi Sài Gòn vẫn không đổi. Để biết được giá cước vận chuyển chính xác quý khách có thể liên hệ hotline: 0913346464 để được tư vấn và báo giá.

	Trọng Lượng
	Giá Hàng Ghép Tính Theo Ký
	Khối Lượng
	Giá Hàng Ghép Tính Theo Khối
	Giá Bao Xe Đi Sài Gòn
	Đơn Giá

	Dưới 100kg
	2500đ/kg
	Dưới 1 Khối
	550,000đ/khối
	Xe 1 Tấn
	8,000,000đ/xe

	100kg - 1 Tấn
	2000đ/kg
	5 - 10 Khối
	500,000đ/khối
	Xe 2 Tấn
	10,000,000đ/xe

	1 Tấn - 2,5 Tấn
	1800đ/kg
	10 - 20 Khối
	450,000đ/khối
	Xe 3,5 Tấn
	12,000,000đ/xe

	2,5 Tấn - 5 Tấn
	1700đ/kg
	20 - 30 Khối
	430,000đ/khối
	Xe 5 Tấn
	13,000,000đ/xe

	5 Tấn - 8 Tấn
	1500đ/kg
	30 - 40 Khối
	400,000đ/khối
	Xe 8 Tấn
	17,000,000đ/xe

	8 Tấn - 15 Tấn
	1300đ/kg
	40 - 50 Khối
	380,000đ/khối
	Xe 15 Tấn
	24,000,000đ/xe

	15 Tấn - 30 Tấn
	1200đ/kg
	50 - 60 Khối
	350,000đ/khối
	Xe 30 Tấn
	30,000,000đ/xe

	30 Tấn trở lên
	1100đ/kg
	Trên 60 Khối
	320,000đ/khối
	Xe trên 30 Tấn
	35,000,000đ/xe



	Trọng Lượng
	Giá Hàng Ghép Tính Theo Ký
	Khối Lượng
	Giá Hàng Ghép Tính Theo Khối
	Giá Bao Xe Đi Hà Nội
	Đơn Giá

	Dưới 100kg
	2500đ/kg
	Dưới 1 Khối
	600,000đ/khối
	Xe 1 Tấn
	9,000,000đ/xe

	100kg - 1 Tấn
	2200đ/kg
	5 - 10 Khối
	550,000đ/khối
	Xe 2 Tấn
	12,000,000đ/xe

	1 Tấn - 2,5 Tấn
	2000đ/kg
	10 - 20 Khối
	500,000đ/khối
	Xe 3,5 Tấn
	14,000,000đ/xe

	2,5 Tấn - 5 Tấn
	1800đ/kg
	20 - 30 Khối
	450,000đ/khối
	Xe 5 Tấn
	16,000,000đ/xe

	5 Tấn - 8 Tấn
	1700đ/kg
	30 - 40 Khối
	400,000đ/khối
	Xe 8 Tấn
	19,000,000đ/xe

	8 Tấn - 15 Tấn
	1500đ/kg
	40 - 50 Khối
	380,000đ/khối
	Xe 15 Tấn
	26,000,000đ/xe

	15 Tấn - 30 Tấn
	1300đ/kg
	50 - 60 Khối
	350,000đ/khối
	Xe 30 Tấn
	35,000,000đ/xe

	30 Tấn trở lên
	1200đ/kg
	Trên 60 Khối
	330,000đ/khối
	Xe trên 30 Tấn
	42,000,000đ/xe



[bookmark: _GoBack]Lưu ý: Bảng giá cước chưa bao gồm phí VAT
Bảng giá chưa bao gồm phí bốc xếp, nâng hạ hàng hóa tận nơi tại Sài Gòn
Bảng giá chưa bao gồm phí vào đường cấm tải ( nếu có )
